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	STT
	Họ và tên
	Chủ nhiệm lớp
	Khóa
	Số điện thoại
	E-mail
	Khoa

	A
	HỆ CAO ĐẲNG

	1
	Nguyễn Văn
	Quang
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	13
	0903.873.831
	nvquangphumy@yahoo.com.vn
	Công nghệ 1

	2
	Võ Quang 
	Trung
	Công nghệ kỹ thuật Xây dựng
	11
	0983.957.796
	vqtrung0201@yahoo.com
	Công nghệ 2

	3
	Ao Huyền 
	Linh
	Công nghệ kỹ thuật Xây dựng
	12
	0906.201.973
	aohuyenlinhctim@yahoo.com
	

	4
	Trương Tấn
	Danh
	Công nghệ kỹ thuật Xây dựng 1
	13
	0908.247.794
	danhtruong0205@yahoo.com.vn
	

	5
	Nguyễn Ngọc Bảo
	Ngân
	Công nghệ kỹ thuật Xây dựng 2
	13
	0984.575.587
	Ngannguyen141@yahoo.com
	

	6
	Bùi Liên
	Hương
	Công nghệ kỹ thuật Môi trường
	13
	0983.007.579
	lienhuong_osh@yahoo.com
	

	7
	Nguyễn Thị Xuân 
	Anh
	Tin học ứng dụng
	11
	0918.270.986
	vanhungxuan@gmail.com
	Công nghệ thông tin

	
	
	
	
	13
	
	
	

	8
	Nguyễn Thái
	Nho
	Tin học ứng dụng
	12
	0989.005.349
	ngthainho@yahoo.com
	

	9
	Thái Yên 
	Hà
	Tiếng Anh 
	11
	0909.698.845
	yenhathai@yahoo.com
	Ngoại ngữ

	10
	La Đăng 
	Quang
	Tiếng Anh 
	12
	0903.787.228
	la_dang_quang@yahoo.com
	

	11
	Nguyễn Văn
	Sa
	Tiếng Anh 1
	13
	0908.399.573
	vansatn@yahoo.com
	

	12
	Dương Thị Thu
	Nhung
	Tiếng Anh 2
	13
	0903.611.346
	nhunganhvan@yahoo.com.vn
	

	13
	Lương Hồng 
	Quốc
	Quản trị kinh doanh 1
	11
	0903.180.345
	quoclh@ctim.edu.vn
	Kinh-Thương

	
	
	
	Quản trị kinh doanh 4
	13
	
	
	

	14
	Trần Thị Hồng
	Anh
	Kế toán
	11
	0907.979.485
	Anhtth803gmail.com
	

	
	
	
	Quản trị kinh doanh 2
	
	
	
	

	15
	Trần Thị Kim 
	Ánh
	Kế toán 1
	12
	0936000361
	anhkimtt@yahoo.com
	

	
	
	
	Kế toán 2
	
	
	
	

	16
	Phạm Ngọc Quỳnh
	Châu
	Quản trị kinh doanh 1
	12
	0903.874.228
	quynhchau2511@yahoo.com.vn
	

	
	
	
	Quản trị kinh doanh 2
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị
	Tuyết
	Quản trị kinh doanh 3
	12
	01234.862.812
	tuyetctim@gmail.com
	

	
	
	
	Quản trị kinh doanh 4
	
	
	
	

	18
	Trần Thị 
	Tuyến
	Quản trị kinh doanh 1
	13
	0973.188.829
	thanhbinh2803@yahoo.com
	

	
	
	
	Quản trị kinh doanh 2
	
	
	
	

	19
	Phan Thị Lệ 
	Thu
	Quản trị kinh doanh 3
	13
	0977.334.400
	vinhlethu@yahoo.com
	

	20
	Vũ Hồng
	Vẹn
	Kế toán 1
	13
	0918.303.021
	hongvenvu@yahoo.com
	

	21
	Đồng Minh
	Đại
	Kế toán 2
	13
	0982.900.998
	minhdai2609@gmail.com
	

	22
	Nguyễn Thị 
	Thúy
	Tài chính ngân hàng 1
	13
	0906.625.908
	Thuy86123@gmail.com
	

	23
	Nguyễn Sơn Thủy
	Hùng
	Tài chính ngân hàng 2
	13
	0963.644.779
	Nguyensonthuyhung397979@gmail.com
	

	24
	Nguyễn Thị
	Huê
	Tài chính ngân hàng 3
	13
	0977.419.977
	Nguyenhue.nb81@gmail.com
	

	B
	HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

	1
	Nguyễn Thị Hồng
	Anh
	KTA09
	09
	0909.420.779
	Honganh1124476@yhoo.com
	Ban GDCN

	
	
	
	KTA10
	10
	
	
	


